Phòng GD& ĐT Buôn Hồ                  KIỂM TRA HỌC KÌ I - Năm học: 2019-2020
Trường THCS Hùng Vương                  Môn: Sinh học 8                                            
A. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức :

-Kiểm tra kiến thức HS đã học ở  chương 2, 3,4,5(hệ vận động, hệ tuần hoàn , hệ hô hấp , hệ tiêu hóa, trao đổi chât)

 - Đánh giá kết quả học tập của HS.    
2, Kĩ năng: Rèn cho học sinh tính tự lập , tự giác trong thi cử
3. Thái độ: Giáo dục cho các em đam mê ,yêu thích môn học
II. HÌNH THỨC:

 1. Giáo viên: Đề và đáp án.

 2. Học sinh: Kiến thức, dụng cụ làm bài. 


III/ MA TRẬN:
	Tên chủ đề
	Nhận biết 40%
	Thông hiểu 30%
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng  20%
	Vận dụng cao 10%

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Chương II: vận động 
	Biết được xương to ra do đâu, cấu tạo của cơ lam cho xương linh hoạt
	
	Hiểu thành phần cấu tạo của xương thân
	
	
	
	
	

	7,5%=0,75đ
	Câu 1,3
66,7%=

  0,5đ
	
	Câu 6
33,3%=

0,25đ
	
	
	
	
	

	Chương III:

Tuần hoàn


	Biết chức năng và cấu tạo của hồng cầu.
	Biết các nhóm máu ở người, các nguyên tác khi truyền máu.
	Chức năng của tiểu cầu, thành phần cấu tạo của máu.
	
	Vận dụng giải thích được vỉ sao hồng cầu không phân chia, cách truyền máu, thành phần trong các nhóm máu
	Vận dụng nêu các biện pháp bảo vệ tim mạch
	
	

	50%=5,0đ
	Câu 2,4
10%=
0,5đ
	Câu 13
60%=

3,0đ
	Câu: 5
8

10% =

0,5đ
	
	Câu 9,10

11,12
20%=

1,0đ
	
	
	

	Chương IV hô hấp


	
	
	Hiểu 

được 
khi

nào

máu 

có

màu

đỏ

thẫm
	
	
	Mô tả 
được 

sự

trao đổi 

khí ở

 phổi

và 

tế bào
	
	

	12,5%= 1,25đ

	
	
	Câu 7
20%=

 0,25đ


	
	
	Câu 15
80%= 

1.0đ
	
	

	Chương V tiêu  hóa
	
	
	
	Hiểu 
đươc

cấu 

tạo 

của ruột 

non để 

hấp thụ

dinh 

dưỡng
	
	
	
	

	20%=2,0đ

	
	
	
	Câu 14
100%=

2,0đ
	
	
	
	

	Chương VI: Trao đổi chất
	
	
	
	
	
	
	
	Giải

 thích
được

mỗi 

quan 

hệ
của

 sự 

trao

đổi 

chất

	10%= 1,0đ
	
	
	
	
	
	
	
	Câu

16
100%

=1,0đ

	Tổng:
16 câu

100%=

10đ
	5 câu

4,0đ = 40%
	
5 câu

3,0đ =30%
	   5 câu

2,0đ = 20%
	 1 câu

 1,0đ = 10%


                                                                              Bình thuận ngày 30/11/2019
                                                                                              GVBM

Phòng GD & ĐT TX Buôn hồ                   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I- Môn:Sinh học 8
 Trường THCS Hùng vương                           NĂM HỌC: 2019-2020
 ĐỀ ĐỀ XUẤT     

 A/ TRẮC NGHIỆM:(3điểm)

Hãy chọn một đáp án đúng nhất trong những câu sau: ( mỗi câu đúng 0,25đ)
Câu 1: Ở xương dài, màng xương có chức năng gì?

A, Giúp xương phát triển to về bề ngang           B, Giúp giảm ma sát khi chuyển động
C, Giúp xương dài ra 
                                   D, Giúp dự trữ các chất dinh dưỡng
Câu 2: Chức năng của hồng cầu là:
A,vận chuyển oxi và cacbon dioxit  
B,vận chuyển oxi
C,vận chuyển oxi và muối khoáng
       D,vận chuyển cacbon đioxit

Câu 3:  Trong bàn tay người, ngón nào có khả năng cử động linh hoạt nhất ?

A,Ngón cái      
B,Ngón giữa
C,Ngón út      
D,Ngón trỏ
Câu 4: . Đặc điểm nào dưới đây không có ở hồng cầu người ?

  A,Nhiều nhân, nhân nhỏ và nằm phân tán.
B, hình dĩa lõm hai mặt
  C,màu đỏ hồng.                                            D, tham gia vào chức năng vận chuyển khí

Câu 5: Trong máu, huyết tương chiếm tỉ lệ bao nhiêu về thể tích ?

            A, 55%    

  B, 60%

C, 45%     
 D, 65%

      Câu 6:Xương thân bao gồm :

                A, Cột sống và xương sườn                B, Xương sườn , xương lồng ngực .
                C, Cột sống và lồng ngực                   D, Cột sống và các đốt sống
Câu 7: Khi hồng cầu kết hợp với chất khí nào thì máu sẽ có màu đỏ thẫm ?

           A, CO2     

 B, N2
           
C, O2     

 D, H2
    Câu 8: Tế bào nào tham gia vào quá trình đông máu :

                A, Hồng cầu                                               B, Bạch cầu 

           C, Tiểu cầu                                                 D, Hồng cầu và bạch cầu 
Câu 9: Hồng cầu không phân chia được vì không có:
A, nhân
B, chất nguyên sinh
C, hêmôglôbin
 D, ti thể

Câu 10: Cách truyền máu nào sau đây sẽ gây hiện tượng kết dính?

A,Máu AB truyền cho O
                      C, Máu O truyền cho B

B,Máu A truyền cho A

           D, Máu O truyền cho AB

Câu 11: Trong hệ nhóm máu A, B, O, AB có bao nhiêu nhóm máu không mang cả 2 kháng thể anpha và beta?

          A. 1    

 
B. 4



C. 2     

 D. 3,
Câu12:  Tiểu cầu giảm khi bị:
          A, bệnh thiếu máu ác tính 
          C, dị ứng.

          B, nhiễm trùng


          D, chảy máu
B/ TỰ LUẬN: (7điểm)

Câu 13 : Nêu các nhóm máu ở người? Khi truyền máu cần tuân thủ theo các nguyên tắc nào?(3,0đ)

Câu 14: Trình bày đặc điểm cấu tạo của ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ chất dinh dưỡng? (2,0đ)

Câu 15: mô tả sự trao đổi khí ở phổi và tế bào?  (1,0đ)
Câu 16: Giải thích mỗi quan hệ giữa trao đổi chất ở cấp độ cơ thể với cấp độ tế bào? (1,0đ)

  Phòng GD & ĐT TX Buôn hồ

TRƯỜNG THCS HÙNG VƯƠNG
                                                                          ĐÁP ÁN

A/ TRẮC NGHIỆM (3đ)

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A
	A


   B/ TỰ LUẬN (7Đ)
	Câu 13
	Hs trả lời đúng mỗi nhóm máu được 0,5đ

- Có 4 nhóm máu ở người : A, B, O, AB.

-Các nguyên tắc cần tuân thủ khi truyền máu

+ Khi truyền máu cần làm xét nghiệm trước để lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp đảm bảo hồng cầu người cho không bị ngưng kết trong huyết tương người nhận và tránh nhận máu nhiễm tác nhân gây bệnh.

+ Khi truyền máu phải truyền từ từ
	2,0đ

0,5đ

0,5đ

	Câu 14
	     Cấu tạo ruột non phù hợp với chức năng hấp thụ.(Hs trả lời đúng mỗi ý 0,5đ)
- Niêm mạc ruột có nhiều nếp gấp với các lông ruột và lông cực nhỏ có tác dụng tăng diện tích tiếp xúc (tới 500 m2).

- Hệ mao mạch máu và mạch bạch huyết phân bố dày đặc tới từng lông ruột.

- Ruột dài 2,8 – 3 m; 
-S (diện tích) bề mặt  từ 400-500 m2.                                                         


	0,5đ

0,5đ

0,5đ
0,5đ



	Câu 15
	+ Trao đổi khí ở phổi:

Nồng độ O2 phế nang lớn hơn nồng độ O2 mao mạch máu nên O2 từ phế nang khuếch tán vào mao mạch máu và ngược lại

+ Trao đổi khí ở tế bào:

Nồng độ O2 trong máu lớn hơn nồng độ O2  ở tế bào nên O2 từ máu khuếch tán vào tế bào và ngược lại
	0,5đ

0,5đ

	Câu 16
	- Trao đổi chất ở cơ thể cung cấp O2 và chất dinh dưỡng cho tế bào và nhận từ tế bào  các sản phẩm bài tiết, CO2 để thải ra môi trường.

- Trao đổi chất ở tế bào giải phóng năng lượng cung cấp cho các cơ quan trong cơ thể thực hiện các hoạt động trao đổi chất với môi trường ngoài.


	0,5đ
0,5đ


                                                                                 Bình thuận ngày:30/11/2019

                                                                                                        GV

                                              Duyệt của tổ CM
